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4 Nhà cho thuê tư nhân 

4-3 Ở trung tâm bất động sản 
Trung tâm bất động sản thông thường sẽ hỏi những câu sau: 

1．Họ và tên (       ) 

2．Nghề nghiệp (       ) 

3．Hình thức thuê dụng □Nhân viên chính thức □Nhân viên hợp đồng □Nhân viên bán thời gian 

□Sinh viên →Có học bổng hay không… □Có  □không 
 

4．Người có dự định sống chung Mấy người (      ) 

□Gia đình □Bạn bè □Những trường hợp khác 
 

5．Thu nhập cố định 

  Bản thân người thuê 

    

  
Người có dự định 

sống chung 

    
 

      

□Tiền lương □Tiền nhận từ gia đình □Những trường hợp khác 

 ·10 vạn yên /tháng   ·10 ~ 15 vạn yên/tháng 

  ·15 ~ 20 vạn yên/tháng  ·20 ~ 25 vạn yên/tháng 

  ·25 ~ 30 vạn yên/tháng  ·Trên 30 vạn yên 

□Tiền lương □Tiền nhận từ gia đình □Những trường hợp khác 

Tháng ·10 vạn yên/tháng   ·10 ~ 15 vạn yên/tháng 

  ·15 ~ 20 vạn yên/tháng ·20 ~ 25 vạn yên/tháng 

  ·25 ~ 30 vạn yên/tháng  ·Trên 30 vạn yên 
 

6．Khả năng tiếng nhật 

  Nói 

  Đọc 

  
 

□Có khả năng □Trình độ hội thoại hàng ngày 

□Không có khả năng 

□Có khả năng □Tiếng Nhật đơn giản 

□Chỉ biết chữ hiragana □Không có khả năng về tiếng Nhật 
 

7．Có hay không có người bảo lãnh □Có →Quan hệ thế nào với người bão lãnh(   ) 

□Không →Có nhu cầu nhờ công ty đại diện bảo lãnh 
□Có □không 

 

8．Địa chỉ liên lạc khi khẩn cấp (ngoài bản thân 

người thuê) 
(       ) 

9．Giấy tờ tùy thân □Hộ chiếu   □Thẻ chứng minh đăng ký ngoại kiều 
□Những thứ khác:（         ） 

10．Dự định về nước □Có  Sau (   ) năm 
□Không 
□Không biết 

11．Lý do chọn nhà (       ) 
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